
      THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CHÍNH QUY 
           K66 HỌC KỲ THU NĂM 2024
                          Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 16/09/2024

STT Mã lớp học phần Tên lớp HP Thứ Tiết GĐ GV
1 TOCB1101(124)_01 Đại số(124)_01 5 1 - 2 D-504 Đức
2 TOCB1101(124)_01_TL_01 Đại số 7 3 - 4 D-504 Quý
3 TOCB1101(124)_02 Đại số(124)_02 2 3 - 4 D-504 Tuyến
4 TOCB1101(124)_02_TL_01 Đại số 6 1 - 2 D-507 Đức
5 TOCB1101(124)_02_TL_02 Đại số 2 3 - 4 D-504 Tuyến
6 TOCB1101(124)_03 Đại số(124)_03 2 7 - 8 D-504 Đức
7 TOCB1101(124)_03_TL_01 Đại số 4 7 - 8 D-507 Lâm
8 TOCB1101(124)_03_TL_02 Đại số 3 7 - 8 D-504 Nam
9 TOCB1101(124)_04 Đại số(124)_04 5 1 - 2 B-208 Hoàn
10 TOCB1101(124)_04_TL_01 Đại số 4 3 - 4 D-505 Lâm
11 TOCB1101(124)_04_TL_02 Đại số 5 1 - 2 D-505 Hoàn
12 TOCB1101(124)_05 Đại số(124)_05 7 5 - 6 D-505 Tuyến
13 TOCB1101(124)_05_TL_01 Đại số 7 5 - 6 D-506 Hoàn
14 TOCB1101(124)_05_TL_02 Đại số 4 5 - 6 D-507 L. Anh
15 TOCB1101(124)_06 Đại số(124)_06 5 3 - 4 B-208 Hoàn
16 TOCB1101(124)_06_TL_01 Đại số 4 1 - 2 D-407 Long
17 TOCB1101(124)_06_TL_02 Đại số 6 1 - 2 B-208 Ngân
18 TOCB1101(124)_07 Đại số(124)_07 3 3 - 4 D-507 Ngân
19 TOCB1101(124)_07_TL_01 Đại số 2 1 - 2 B-202 Huệ
20 TOCB1101(124)_07_TL_02 Đại số 3 1 - 2 D-404 Lâm
21 TOCB1101(124)_08 Đại số(124)_08 3 5 - 6 B-208 L. Anh
22 TOCB1101(124)_08_TL_02 Đại số 5 5 - 6 C-208 Ngân
23 TOCB1101(124)_09 Đại số(124)_09 5 5 - 6 D-503 Ngân
24 TOCB1101(124)_09_TL_01 Đại số 2 7 - 8 D-504 An
25 TOCB1101(124)_09_TL_02 Đại số 7 5 - 6 D-505 Tuyến
26 TOCB1101(124)_10 Đại số(124)_10 7 5 - 6 C204 Hoàn
27 TOCB1101(124)_10_TL_02 Đại số 4 7 - 8 B102 L. Anh
28 TOCB1107(124)_01 Toán rời rạc(124)_01 4 3 - 4 D-501 Long
29 TOCB1107(124)_02 Toán rời rạc(124)_02 2 1 - 2 D-502 Tuyến
30 TOCB1107(124)_03 Toán rời rạc(124)_03 5 5 - 6 D-504 Trung
31 TOCB1107(124)_04 Toán rời rạc(124)_04 7 7 - 8 D-501 Huệ
32 TOCB1107(124)_05 Toán rời rạc(124)_05 7 7 - 8 B-102 Quyên
33 TOCB1107(124)_06 Toán rời rạc(124)_06 4 3 - 4 D-507 Huệ
34 TOCB1107(124)_07 Toán rời rạc(124)_07 7 1 - 2 D-502 Nam
35 TOCB1107(124)_08 Toán rời rạc(124)_08 3 5 - 6 D-504 Nam
36 TOCB1110(124)_01 Toán cho các nhà kinh tế(124)_01 5 1 - 2 C-308 Q. Anh
37 TOCB1110(124)_02 Toán cho các nhà kinh tế(124)_02 5 5 - 6 B-202 Thắng
38 TOCB1110(124)_03 Toán cho các nhà kinh tế(124)_03 4 1 - 2 C-107 Ngân
39 TOCB1110(124)_04 Toán cho các nhà kinh tế(124)_04 2 1 - 2 D-505 Quý
40 TOCB1110(124)_05 Toán cho các nhà kinh tế(124)_05 3 7 - 8 D-502 An
41 TOCB1110(124)_06 Toán cho các nhà kinh tế(124)_06 2 5 - 6 D-404 Trung
42 TOCB1110(124)_07 Toán cho các nhà kinh tế(124)_07 4 3 - 4 B-102 Thắng
43 TOCB1110(124)_08 Toán cho các nhà kinh tế(124)_08 7 3 - 4 D-505 Nghĩa
44 TOCB1110(124)_09 Toán cho các nhà kinh tế(124)_09 2 1 - 2 B-102 Trung
45 TOCB1110(124)_10 Toán cho các nhà kinh tế(124)_10 4 7 - 8 D-504 Thông
46 TOCB1110(124)_11 Toán cho các nhà kinh tế(124)_11 3 1 - 2 C-102 Đức
47 TOCB1110(124)_12 Toán cho các nhà kinh tế(124)_12 2 3 - 4 D-403 Quý
48 TOCB1110(124)_13 Toán cho các nhà kinh tế(124)_13 7 1 - 2 D-405 Nghĩa
49 TOCB1110(124)_14 Toán cho các nhà kinh tế(124)_14 7 7 - 8 B-101 Tuyến



50 TOCB1110(124)_15 Toán cho các nhà kinh tế(124)_15 7 3 - 4 D-501 Nam
51 TOCB1110(124)_16 Toán cho các nhà kinh tế(124)_16 5 3 - 4 D-506 Q. Anh
52 TOCB1110(124)_17 Toán cho các nhà kinh tế(124)_17 5 7 - 8 D-506 Lâm
53 TOCB1110(124)_18 Toán cho các nhà kinh tế(124)_18 6 7 - 8 B-208 Lan
54 TOCB1110(124)_19 Toán cho các nhà kinh tế(124)_19 4 1 - 2 D-503 Nghĩa
55 TOCB1110(124)_20 Toán cho các nhà kinh tế(124)_20 3 5 - 6 D-506 Nghĩa
56 TOCB1110(124)_21 Toán cho các nhà kinh tế(124)_21 5 3 - 4 D-501 Huệ
57 TOCB1110(124)_22 Toán cho các nhà kinh tế(124)_22 2 7 - 8 D-502 Q. Anh
58 TOCB1110(124)_23 Toán cho các nhà kinh tế(124)_23 7 5 - 6 D-507 Huệ
59 TOCB1110(124)_25 Toán cho các nhà kinh tế(124)_25 3 5 - 6 D-405 Quyên
60 TOCB1110(124)_26 Toán cho các nhà kinh tế(124)_26 2 7 - 8 D-406 Lâm
61 TOCB1110(124)_27 Toán cho các nhà kinh tế(124)_27 7 5 - 6 D-404 Quyên
62 TOCB1110(124)_28 Toán cho các nhà kinh tế(124)_28 6 7 - 8 D-506 Lâm
63 TOCB1110(124)_29 Toán cho các nhà kinh tế(124)_29 5 7 - 8 D-507 Thắng
64 TOCB1110(124)_30 Toán cho các nhà kinh tế(124)_30 5 3 - 4 D-405 An
65 TOCB1110(124)_31 Toán cho các nhà kinh tế(124)_31 4 1 - 2 D-502 Thắng
66 TOCB1110(124)_32 Toán cho các nhà kinh tế(124)_32 4 5 - 6 D-406 Thông
67 TOCB1110(124)_33 Toán cho các nhà kinh tế(124)_33 4 3 - 4 D-403 Ngân
68 TOCB1110(124)_34 Toán cho các nhà kinh tế(124)_34 3 5 - 6 D-501 An
69 TOCB1110(124)_36 Toán cho các nhà kinh tế(124)_36 3 1 - 2 C-101 Quý
70 TOCB1110(124)_37 Toán cho các nhà kinh tế(124)_37 2 3 - 4 D-503 L. Anh
71 TOCB1110(124)_38 Toán cho các nhà kinh tế(124)_38 7 1 - 2 D-404 An
72 TOCB1110(124)_39 Toán cho các nhà kinh tế(124)_39 2 5 - 6 D-403 Q. Anh
73 TOCB1110(124)_40 Toán cho các nhà kinh tế(124)_40 6 7 - 8 D-505 Nam
74 TOCB1110(124)_41 Toán cho các nhà kinh tế(124)_41 7 3 - 4 B-207 An
75 TOCB1110(124)_42 Toán cho các nhà kinh tế(124)_42 6 5 - 6 B-207 Lan
76 TOCB1111(124)_01 Giải tích 1(124)_01 2 1 - 2 D-501 Ngân


